
Trường THPT Gia Định DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 12 Năm học 2021-2022

Lớp Stt Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
12TN5 1 Bùi Ngọc Loan Anh x 02/11/2004 Tp.HCM
12TN5 2 Nguyễn Lương Nhật Anh x 14/03/2004 Tp.HCM
12TN5 3 Nguyễn Gia Bảo 21/09/2004 Ninh bình
12TN5 4 Trần Cao Gia Bảo 27/03/2004 Tp.HCM
12TN5 5 Trương Lê Quốc Bảo 14/07/2004 Tp.HCM
12TN5 6 Nguyễn Thanh Bình 19/05/2004 Bình Định
12TN5 7 Phùng Quốc Chiến 09/02/2004 Tp.HCM
12TN5 8 Hồ Quốc Cường 22/08/2004 Tp.HCM
12TN5 9 Nguyễn Hồng Duyên x 28/12/2004 Quảng Ngãi
12TN5 10 Lại Thu Giang x 03/10/2004 Tp.HCM
12TN5 11 Trần Phạm Gia Hân x 01/09/2004 Tp.HCM
12TN5 12 Huỳnh Chí Hào 10/10/2004 Tp.HCM
12TN5 13 Phạm Anh Hoàng 18/05/2004 Tp.HCM
12TN5 14 Lê Bá Khang 19/08/2004 Tp.HCM
12TN5 15 Văn Vũ Duy Khang 26/08/2004 Tp.HCM
12TN5 16 Huỳnh Nguyên Khang 05/11/2004 Tp.HCM
12TN5 17 Phùng Võ Mai Khanh x 10/01/2004 Tp.HCM
12TN5 18 Trịnh Nguyễn Minh Khuê x 24/12/2004 Tp.HCM
12TN5 19 Nguyễn Quế Lâm x 01/01/2004 Tp.HCM
12TN5 20 Nguyễn Bạch Vinh Lan x 16/08/2004 Tp.HCM
12TN5 21 Từ Tiến Long 30/04/2004 Tp.HCM
12TN5 22 Cao Lê Ánh Minh x 06/06/2004 Tp.HCM
12TN5 23 Phạm Quang Minh 28/12/2004 Tp.HCM
12TN5 24 Nguyễn Tuấn Minh 02/09/2004 Tp.HCM
12TN5 25 Võ Lee Song Nghi x 17/11/2004 Tp.HCM
12TN5 26 Vũ Thị Hồng Ngọc x 26/09/2004 Tp.HCM
12TN5 27 Vũ Quỳnh Khánh Ngọc x 17/11/2004 Hà Nội
12TN5 28 Vũ Minh Nhật 17/04/2004 Tp.HCM
12TN5 29 Lại Minh Quân 25/06/2004 Tp.HCM
12TN5 30 Nguyễn Đức Bảo Quỳnh x 24/04/2004 Tp.HCM
12TN5 31 Phạm Đức Sơn 15/08/2004 Tp.HCM
12TN5 32 Nguyễn Bạch Hà Thanh x 16/08/2004 Tp.HCM
12TN5 33 Hà Nguyễn Tiến Thành 11/10/2004 Tp.HCM
12TN5 34 Hứa Hùng Tín 27/02/2004 Tp.HCM
12TN5 35 Huỳnh Minh Tín 29/01/2004 Tp.HCM
12TN5 36 Nguyễn Đức Bảo Trân x 16/11/2004 Tp.HCM
12TN5 37 Phạm Nguyễn Đức Trí 04/03/2004 Tp.HCM
12TN5 38 Lê Trần Thiên Trường 17/04/2004 Tp.HCM
12TN5 39 Phan Tú 01/01/2004 Tp.HCM
12TN5 40 Đoàn Quang Vinh 28/02/2004 Tp.HCM


